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QLKH.CTĐT.10a

MẪU ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Dành cho học phần lý thuyết + thảo luận / lý thuyết + thực hành)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI          
   Bộ môn: ........................................                         
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Học phần: .............................
Trình độ đào tạo: ................................


1. Tên học phần (tiếng Việt): 
    Tên học phần (tiếng Anh): 
2. Mã học phần: 
3. Số tín chỉ:                                                           
4. Cấu trúc: 
- Giờ lý thuyết:                                   - Giờ thảo luận:
- Giờ thực hành:                                 - Giờ báo cáo thực tế: 
- Giờ tự học:
5. Điều kiện của học phần:
- Học phần tiên quyết: 			            Mã HP:
- Học phần học trước:	                                                Mã HP:
- Học phần song hành:				Mã HP:
- Điều kiện khác:
6. Mục tiêu của học phần:	
7. Chuẩn đầu ra của học phần
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
- Tiếng Việt:
- Tiếng Anh: 
9. Cán bộ giảng dạy học phần
9.1. CBGD cơ hữu:
9.2. CBGD kiêm nhiệm: 
9.3. CBGV thỉnh giảng:
9.4. Chuyên gia thực tế: 
10. Đánh giá học phần
	Thành phần
đánh giá
	Trọng
số
	Bài đánh giá
	Trọng số con
	Rubric
	Liên quan đến CĐR của HP
	Hướng dẫn
đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- Thang điểm 10 được sử dụng để đánh giá học phần bao gồm các điểm thành phần, điểm
thi cuối kỳ và điểm học phần theo quy định của khảo thí. Điểm học phần bằng tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần sau đó quy đổi sang thang điểm chữ. 
* Yêu cầu: Đính kèm Rubric đánh giá (nếu có).
11. Danh mục tài liệu tham khảo của học phần
	TT
	Tên tác giả
	Năm XB
	Tên sách, giáo trình,
tên bài báo, văn bản
	NXB, tên tạp chí/
nơi ban hành VB

	Giáo trình chính

	1
	
	
	
	

	Sách giáo trình, sách tham khảo

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Các website, phần mềm,...

	4.

	5.



12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần
	Stt
	Các nội dung cơ bản theo chương, mục
(đến 3 chữ số)
	Phân bổ 
thời gian
	CĐR của chương
	Phương pháp 
giảng dạy 
	Hoạt động học của SV
	Tài liệu tham khảo

	
	
	LT
	TL/TH
	KT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



(*) Ghi chú:
- Phân bổ thời gian (LT/TL/TH/KT): Xác định số tiết lý thuyết (LT), thảo luận (TL) / thực hành (TL), kiểm tra (KT) theo từng chương.
- CĐR của chương: Xác định CĐR cần đạt được của từng chương (theo CĐR của HP). 
- Phương pháp giảng dạy: Nêu tên các phương pháp giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt CĐR (giải thích cụ thể, thuyết giảng, giải quyết vấn đề, phương pháp tình huống, thảo luận, học nhóm, thực tập, thực tế,…)
- Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu nào, nội dung nào, làm bài tập, trả lời câu hỏi,…); Hoạt động tại lớp (thảo luận nhóm, làm bài tập,…).
- Tài liệu tham khảo: Nêu tên, chương, mục các TLTK cần thiết cho từng chương (căn cứ vào danh mục TLTK trong mục 11). 


                                                                           Ngày      tháng      năm 
	     TRƯỞNG KHOA		                                  TRƯỞNG BỘ MÔN
               (Ký và ghi rõ họ tên)                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)



                                                           
                                                               HIỆU TRƯỞNG




QLKH.CTĐT.10b

MẪU ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Dành cho học phần thực hành)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI          
   Bộ môn: ........................................                         
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Học phần: .............................
Trình độ đào tạo: ................................


1. Tên học phần (tiếng Việt): 
    Tên học phần (tiếng Anh): 
2. Mã học phần: 
3. Số tín chỉ:                                                           
4. Cấu trúc: 
- Giờ thực hành:                                   - Giờ thảo luận:
- Giờ báo cáo thực tế:                           - Giờ tư học:
5. Điều kiện của học phần:
- Học phần tiên quyết: 			            Mã HP:
- Học phần học trước:	                                                Mã HP:
- Học phần song hành:				Mã HP:
- Điều kiện khác:
6. Mục tiêu của học phần:	
7. Chuẩn đầu ra của học phần
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
- Tiếng Việt:
- Tiếng Anh: 
9. Cán bộ giảng dạy học phần
9.1. CBGD cơ hữu:
9.2. CBGD kiêm nhiệm: 
9.3. CBGV thỉnh giảng:
9.4. Chuyên gia thực tế:  
10. Đánh giá học phần
	Thành phần
đánh giá
	Trọng
số
	Bài đánh giá
	Trọng số con
	Rubric
	Liên quan đến CĐR của HP
	Hướng dẫn
đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- Thang điểm 10 được sử dụng để đánh giá học phần bao gồm các điểm thành phần, điểm
thi cuối kỳ và điểm học phần theo quy định của khảo thí. Điểm học phần bằng tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần sau đó quy đổi sang thang điểm chữ. 
* Yêu cầu: Đính kèm Rubric đánh giá (nếu có).


11. Danh mục tài liệu tham khảo của học phần
	TT
	Tên tác giả
	Năm XB
	Tên sách, giáo trình,
tên bài báo, văn bản
	NXB, tên tạp chí/
nơi ban hành VB

	Giáo trình chính

	1
	
	
	
	

	Sách giáo trình, sách tham khảo

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Các website, phần mềm,...

	4.

	5.



12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần
	Stt
	Các nội dung cơ bản theo chương (bài), mục
(đến 3 chữ số)
	Phân bổ 
thời gian
	CĐR của chương / bài
	Phương pháp 
giảng dạy 
	Hoạt động học của SV
	Tài liệu tham khảo

	
	
	TH
	KT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




                                                                           Ngày      tháng      năm 
	     TRƯỞNG KHOA		                                  TRƯỞNG BỘ MÔN
               (Ký và ghi rõ họ tên)                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)



                                                           
                                                               HIỆU TRƯỞNG





1

